HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP VỀ VIỆC XÂY DỰNG, CẢI TIẾN NỘI DUNG MÔN HỌC, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THUỘC NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - TRỰC THUỘC KHOA KINH TẾ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỐ CHÍ MINH. 

Tổ bộ môn Quản trị Kinh doanh - Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, gồm:

1. Ths. Trịnh Hoàng Hiệp – Tổ trưởng tổ bộ môn.
2. Ths. Lê Xuân Thủy – Giảng viên.

                                         3. Th.s Phạm Thị Gia Tâm – Giảng viên.


TÓM TẮT:

MỤC ĐÍCH CỦA BÀI THAM LUẬN NÀY LÀ (1) TRÌNH BÀY THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG MÔN HỌC, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ; (2) ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ VIỆC HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG NỘI DUNG MÔN HỌC, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; (3) KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG VÀ TỔNG CỤC DẠY NGHỀ. BÀI THAM LUẬN CHO THẤY ĐƯỢC NHU CẦU CẤP BÁCH ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỘI DUNG MÔN HỌC, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ PHÙ HỢP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP.
I.  THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG MÔN HỌC, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Thực trạng về nội dung môn học:
- Theo chương trình khung của Tổng cục dạy nghề.

- Có một số nội dung nặng về lý thuyết, ít thực hành. Đây là vấn đề muôn thuở của hệ thống giáo dục tại Việt Nam đã tồn tại cả chục năm về trước, nguyên nhân của vấn đề này là do thiếu sự liên kết chặt chẽ của nhà trường đối với doanh nghiệp, chưa nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp nên nội dung đào tạo cứ lẩn quẩn bao nhiêu năm cũng chỉ có bấy nhiêu đó, lâu dần trở nên lạc hậu, không đáp ứng  đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Hệ lụy này dẫn đến nạn thất nghiệp tràn lan của sinh viên mới tốt nghiệp ở tất cả các trình độ (xem biểu đồ 1).
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Biểu đồ 1: Tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên mới ra trường ở các trình độ đào tạo trong những năm gần đây.
Trong những kỳ họp của Quốc hội, khi nói về giáo dục- đào tạo, các Đại biểu thường cho rằng, giáo dục của chúng ta còn nặng về lý thuyết, ít thực hành. Thế mới có tình trạng thủ khoa đi làm thợ mộc, kỹ sư đi làm xe ôm, cử nhân đi bán hàng nước, đi làm giúp việc, dẫn tới lãng phí nguồn lực của xã hội và nhân dân.

Một yêu cầu quan trọng mà nhà tuyển dụng đòi hỏi từ sinh viên ra trường hiện nay là phải có kỹ năng thực hành. Tuy nhiên, theo điều tra của Viện Nghiên cứu giáo dục Việt Nam, có tới 83% sinh viên ra trường bị đánh giá là thiếu kỹ năng này. Thực trạng đó đã khiến không ít bạn trẻ đánh mất cơ hội tốt trên bước đường lập nghiệp. Vì vậy, trong đề án đổi mới giáo dục thì đào tạo kỹ năng thực hành cần được coi là một môn học chính trong chương trình nhằm tạo ra lực lượng lao động có chất lượng.

“Sinh viên Việt Nam, năng động, cần cù, chịu khó” – đó là ý kiến chung của nhiều chuyên gia giáo dục trên toàn thế giới khi đánh giá về sinh viên Việt Nam. Điều đó không sai khi mỗi ngày vẫn có hàng vạn sinh viên cần mẫn làm thêm sau mỗi tiết học cốt để có thêm thu nhập và quan trọng hơn là kinh nghiệm được trải nghiệm cuộc sống. Tuy nhiên, trong số hàng vạn sinh viên đó không phải ai cũng may mắn lựa chọn được công việc làm thêm phù hợp với kiến thức mình đã học.

Không xin được việc làm, nhiều sinh viên Việt Nam phải làm những việc không đúng với chuyên môn của mình hoặc làm những việc lao động phổ thông, mở quán cafe… Và điều mà nhiều sinh viên khi ra trường mong muốn là những kỹ năng thực hành phải được đào tạo ngay trên ghế nhà trường, điều đó giúp nhiều thế hệ sinh viên ra trường sẽ không bỡ ngỡ vì không làm được việc mà mình được đào tạo và đó là điều mà toàn xã hội đang mong đợi.
- Nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng nguồn lao động khi sinh viên tốt nghiệp chưa thực sự chủ động trong công việc. Chính nguyên nhân này tạo rào cản trực tiếp, khiến sinh viên khó thích ứng với môi trường công việc khi thực tập tốt nghiệp, cũng như trong hoạt động nghề nghiệp tương lai.

Thực tập là quá trình thử nghiệm, để sinh viên hoàn thiện những kỹ năng nghề cơ bản, nhằm thực sự làm việc hiệu quả khi trở thành người lao động chính thức. Nhưng thực tế sinh viên vẫn còn gặp khó khăn về việc thích ứng với môi trường công việc trong thực tập, và kết quả thống kê cho thấy phần đông sinh viên (42,8%) chưa sẵn sàng cho thực tập tốt nghiệp.
Hạn chế lớn nhất ở sinh viên khi thích ứng với nội dung thực tập tốt nghiệp là vấn đề lập kế hoạch, thâm nhập thực tế hoạt động của ngành nghề, công việc; tìm hiểu quy trình hoạt động của đơn vị; sử dụng, ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế môi trường công việc, và yếu kỹ năng mềm, từ viết email, dùng máy photocopy...
Trong những khó khăn về việc thích ứng các điều kiện, phương tiện tại môi trường làm việc khi thực tập tốt nghiệp, đáng chú ý nhất là cách sử dụng các phương tiện, công cụ, máy móc sản xuất để làm việc. Việc sinh viên chưa thích ứng với các phương tiện văn phòng sẽ tạo ra rào cản và áp lực nhất định trong thời gian thực tập tốt nghiệp. Với các chuyên ngành khoa học kỹ thuật, việc sử dụng máy móc, thiết bị như một kỹ năng nghề nghiệp thực sự rất cần thiết và vô cùng quan trọng. Trong quá trình học, thời gian sinh viên trải nghiệm các phương tiện này vẫn còn rất hạn chế. Đáng chú ý, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của sinh viên được đánh giá thấp nhất.

- Chất lượng đào tạo còn thấp. Đây chính là hạn chế lớn nhất của giáo dục nước ta. Vẫn còn sự lệch pha rất lớn giữa phát triển đào tạo nghề với sự phát triển kinh tế, về phương diện cung ứng nguồn nhân lực. Trong khi những yêu cầu đối với lực lượng lao động đã được thay đổi cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì những định hướng đào tạo ở các trường lại không thay đổi hoặc thay đổi rất ít.
Trong các nguyên nhân khách quan làm sinh viên chưa thích ứng với môi trường công việc khi thực tập tốt nghiệp (TTTN) thì chiếm đa số vẫn là nội dung học tập ở nhà trường ít chú trọng thực hành mà nặng về lý thuyết (49,2%), nhà trường chưa có biện pháp giáo dục kỹ năng thích ứng môi trường công việc cho sinh viên (32,5%), chưa có sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp (31,4%). Một lý do có thể thấy là Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có nền công nghiệp mạnh, không có nhu cầu nhận sinh viên thực tập nhiều, và quy trình để thỉnh giảng một người làm trong doanh nghiệp cũng khá rắc rối, vì quy định bằng cấp với người đứng lớp. Trong khi nhà trường đào tạo theo chương trình đã được phê duyệt, cũng do nhà trường trình lên. Người duyệt chương trình đó cũng xuất thân từ trường, không gắn kết nhiều với doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp gần như đứng ngoài cuộc, chỉ biết kêu ca và đào tạo lại.
Ngoài ra, người học phần nhiều chưa có thói quen học tập độc lập, chủ động trong việc chiếm lĩnh kiến thức, chưa mạnh dạn trong phát biểu xây dựng bài, chưa có phương pháp học tập thích hợp với bậc học sau phổ thông mà vẫn theo thói quen ở bậc phổ thông, nhất là những năm đầu. Thiếu chủ động trong học tập, còn có tình trạng học đối phó, lên lớp để đối phó hoặc học chăm chỉ nhưng thụ động thêm vào đó  trang thiết bị phục vụ giảng dạy còn rất hạn chế về ampli, loa và máy chiếu projector.

- Giáo dục kỹ năng nghề nghiệp còn nhiều hạn chế. Không có nhiều cơ hội cho các sinh viên giao lưu, thông tin, kết nối với nhà tuyển dụng, thế hệ sinh viên đi trước...
2. Thực trạng về chương trình đào tạo:

- Từ cấu trúc của từng môn học còn nhiều về lý thuyết, ít thực hành, nên tạo chương trình đào tạo. Vấn đề đặt ra là phải cải cách chương trình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Kiến thức khoa học được sắp xếp trong chương trình không phải là kiến thức riêng của các nhà viết sách sáng tác ra. Đó là tinh hoa, kiến thức của nhân loại. Vấn đề là chọn lọc sao cho phù hợp, sắp xếp hợp lý về mặt kỹ thuật giảng dạy; gạn lọc, chọn lựa cho phù hợp với thời lượng giảng dạy, kiến thức phải thực tế và có tính áp dụng. Do đó, chọn cách thực tiễn là tham khảo các chương trình hiện hành của các nước tiên tiến.
· 5 bước thiết kế một chương trình hiện đại:
- Bước 1: Tập hợp tài liệu tham khảo là chương trình và sách giáo trình của các nước tiên tiến và thành lập một thư viện điện tử (e-library) để tham khảo. Đồng thời kêu gọi mọi người tham gia phiên dịch để đưa vào thư viện điện tử. 

- Bước 2: Thành lập từng nhóm các bộ môn để làm việc tập thể trong việc hình thành chương trình nhưng đứng đầu phải là một nhóm điều phối chương trình. 

- Bước 3: Nên công khai trên mạng để các nhà giáo góp ý. Sau đó, sẽ quyết định về chương trình phù hợp. 
- Bước 4: Sau khi có chương trình thống nhất, việc tiếp theo là biên soạn tài liệu. Nhiều tác giả viết sách hiện tại tuy có kiến thức uyên thâm nhưng có nhược điểm là không giảng dạy chính thống. Do đó, sinh viên khó có thể tự học được với sách giáo trình và sách tham khảo. Tài liệu phải vừa là thầy vừa là bạn của sinh viên khi không có thầy. 

-  Bước 5: Sự phân bổ chương trình đào tạo phù hợp từng học kỳ, giai đoạn của quá trình đào tạo
II. GIẢI PHÁP VỀ VIỆC HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG NỘI DUNG MÔN HỌC, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.

1.  Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
- Chủ động xây dựng nội dung môn học, chương trình đào tạo theo chương trình khung, theo kinh nghiệm thực tế giảng dạy, và có tham khảo các Trường khác.

Vấn đề đặt ra là phải cải cách chương trình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Kiến thức khoa học được sắp xếp trong chương trình không phải là kiến thức riêng của các nhà viết sách sáng tác ra. Đó là tinh hoa, kiến thức của nhân loại. Vấn đề là chọn lọc sao cho phù hợp, sắp xếp hợp lý về mặt kỹ thuật giảng dạy; gạn lọc, chọn lựa cho phù hợp với thời lượng giảng dạy, kiến thức phải thực tế và có tính áp dụng. Do đó, chọn cách thực tiễn là tham khảo các chương trình hiện hành của các nước tiên tiến.

· Cần tăng cường giáo dục kỹ năng.
Nên xây dựng  các biện pháp nâng cao kỹ năng thích ứng môi trường thực tập cho sinh viên. Tổ chức huấn luyện chuyên đề, học tập trải nghiệm kỹ năng thích ứng trong môi trường công việc khi thực tập tốt nghiệp dưới hình thức lớp học chuyên biệt, thông qua hoạt động ngoại khóa...Hệ thống biện pháp với mục tiêu, yêu cầu cụ thể nhằm tạo cơ hội để sinh viên chủ động tìm hiểu nhà tuyển dụng, tự tin thể hiện năng lực, làm chủ cảm xúc, làm quen với các tình huống tế nhị trong môi trường công việc thực tế.
Ngoài ra còn nên nghiên cứu có hệ thống về kỹ năng thích ứng, nghiên cứu nhấn mạnh vào các hình thức giao lưu, thông tin, kết nối giữa sinh viên với cơ sở đào tạo, đại diện nhà tuyển dụng, thế hệ sinh viên đi trước... nhằm đạt hiệu quả và hấp dẫn sinh viên

Chú trọng giáo dục cho sinh viên phát triển kỹ năng thích ứng với môi trường công việc khi thực tập tốt nghiệp trong chương trình học, lồng ghép từng môn học cụ thể, bằng nhiều hình thức đa dạng và hấp dẫn với điều kiện của trường.

Bên cạnh đó nhà trường cần gắn kết với doanh nghiệp. Đặc biệt, bản thân sinh viên cũng phải chủ động tìm hiểu, tự đánh giá bản thân trước khi đi thực tập để có kế hoạch phù hợp; nghiêm túc với hoạt động thực tập, năng động tích lũy kinh nghiệm để phục vụ nghề nghiệp trong tương lai; tích cực ứng dụng những kiến thức và kỹ năng trong quá trình học tập tại trường, phát triển các kỹ năng mềm cho bản thân...
- Xây dựng kế hoạch mời doanh nghiệp tham gia xây dựng nội dung, chương trình môn học.

-  Có kế hoạch gửi trước nội dung môn học, chương trình đào tạo cho doanh nghiệp.
- Chọn những doanh nghiệp có uy tín. 

- Chuẩn hóa hệ thống đánh giá kết quả học tập

- Áp dụng những biện pháp để sinh viên có thái độ học tập tích cực như:

- Tăng tính tự giác học tập qua việc cho sinh viên thấy hệ quả giữa chất lượng học tập và vị trí làm việc trong tương lai

- Thực hiện một chế độ học tập mềm dẻo, linh hoạt từ mục tiêu, nội dung, hình thức đến quy trình học tập. Sinh viên có thể lựa chọn môn học, nội dung, hình thức lên lớp, học vượt, học chậm, học theo giai đoạn hoặc niên chế....Thực hiện quy trình đào tạo theo hướng cá biệt hóa.

- Tiến hành phân hóa và sàng lọc sinh viên qua từng giai đoạn, từng năm học. Mạnh dạn xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về năng lực hoặc phẩm chất người học.

- Công bố mục tiêu, nội dung, kế hoạch và quy trình đào tạo ở cấp nhà trường, khoa và tổ bộ môn cho sinh viên biết ngay từ đầu mỗi khóa học, năm học, mỗi môn học để SV có thể chủ động tự mình thiết kế quá trình học tập của bản thân.

2. Doanh nghiệp:
- Được mời về khoa, tổ để cùng với giảng viên tham gia xây dựng chương trình môn học.

- Cử cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực, có học vị cùng tham gia với giảng viên khoa xây dựng chương trình môn học.

III. KIẾN NGHỊ:

1.  Đối với nhà trường:

- Tạo điều kiện đề mời các chuyên gia về xây dựng chương trình đào tạo để tập huấn.

- Tạo điều kiện để mời những doanh nghiệp về Trường để cùng với giảng viên xây dựng chương trình.

- Tạo điều kiện để giảng viên học các chuyên đề về cách  xây dựng chương trình môn học theo chuẩn.

2. Đối với tổng cục dạy nghề:

- Tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của giảng viên và doanh nghiệp trong quá trình hợp tác xây dựng nội dung môn học và chương trình đào tạo.

- Điều chỉnh chương trình khung cho phù hợp với tình hình thực tế.
Đối với Bộ GD-ĐT, cần xây dựng mô hình phát triển kỹ năng thích ứng với môi trường công việc khi thực tập tốt nghiệp cho sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên ở các cơ sở đào tạo khác nhau.
Ngoài ra, phương pháp giảng dạy là yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo. Một phương pháp giảng dạy khoa học, phù hợp sẽ tạo điều kiện để giáo viên, và người học phát huy hết khả năng của mình trong việc truyền đạt, lĩnh hội kiến thức và phát triển tư duy. Một phương pháp giảng dạy khoa học sẽ làm thay đổi vai trò của người thầy đồng thời tạo nên sự hứng thú, say mê và sáng tạo của người học.
Phương pháp giảng dạy truyền thống là phương pháp mà trong đó chủ yếu là thầy nói – trò nghe. Ngay tận thập niên 1990, phương pháp này vẫn đang chi phối mạnh ở các trường trong cả nước. Sinh viên thường phải ngồi nghe liên tục trong một khoảng thời gian dài. Trong phương pháp này, giảng viên (GV) dạy và sinh viên (SV)  được dạy; GV biết mọi thứ và SV không biết gì; GV suy nghĩ và SV buộc phải nghĩ theo cách của GV; GV nói và SV lắng nghe; GV quyết định (chọn lựa) và SV viên phải làm theo. Nhìn chung, GV là chủ thể còn SV là khách thể của quá trình dạy – học. GV quan tâm trước hết đến việc truyền đạt kiến thức, hướng đến mục tiêu làm cho SV hiểu và ghi nhớ kiến thức. Phương pháp này ít quan tâm đến việc phát triển tư duy, huấn luyện kỹ năng và rèn luyện thái độ cho người học. Nó dẫn đến tình trạng hầu hết SV học tập thụ động.
 

Đổi mới phương pháp giảng dạy sẽ cung cấp những cơ hội đặc biệt để nhận thức rõ những giá trị quan trọng, thực chất trong cuộc sống. Điều đó làm tăng khả năng mà thực ra là yêu cầu giáo viên không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết. Vì vậy, vai trò mới của người giáo viên trở thành nhân tố kích thích trí tò mò của học sinh, mài sắc thêm năng lực nghiên cứu độc lập, tăng cường khả năng tổ chức, sử dụng kiến thức và khả năng sáng tạo. Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới đòi hỏi phải có  những tài liệu dạy-học mới. Những tài liệu này phải gắn với các phương pháp kiểm tra mới nhằm khuyến khích không chỉ khả năng nhớ mà cả khả năng hiểu, các kỹ năng thực hành và sáng tạo của học sinh.
KẾT LUẬN:
Nhìn lại đoạn đường phát triển của giáo dục nước nhà, trong những thập kỷ qua, nền giáo dục Việt Nam có những bước phát triển, có những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Nhưng đồng thời nền giáo dục đang ẩn chứa rất nhiều yếu kém, bất cập, chính những yếu kém, bất cập này đã làm cho chúng ta đã lùi đi rất nhiều so với các nước trong khu vực và quốc tế. Bài tham luận này đã nêu lên được phần nào những đánh giá thực trạng khách quan về nền giáo dục Việt Nam hiện nay, và có tham khảo một số ý kiến đóng góp của các Giáo sư, Tiến sĩ, … làm trong ngành giáo dục nhằm cải tạo nền giáo dục. Qua bài viết này mong muốn rằng mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn về nền giáo dục nước nhà, từ đó mỗi cá nhân sẽ tự vạch ra những con đường riêng, hướng đi riêng, cũng như những giải pháp cho phù hợp với vai trò của mình. 
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